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TÓM TẮT

Nitrat (N0-3) là lượng chất đạm hiện diện trong cây trồng, sử dụng lượng N0-3 vừa đủ, giúp cho cây sinh trưởng phát triển cân đối, đảm bảo chất lượng nông sản. Dư lượng N0-3  trong mô thực vật vượt quá ngưỡng an toàn được xem như một độc chất và tồn dư N0-3 trong nông sản sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người sử dụng. Dư lượng N0-3 là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá chất lượng rau quả. 
Kết quả phân tích dư lượng N0-3 của 50 mẫu rau các loại (gồm 40 mẫu rau cải, 10 mẫu mướp đắng) được trồng tại 5 vùng khác nhau trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Lệ Thủy, Quảng Ninh, Đồng Hới, Bố Trạch và Quảng Trạch) cho thấy, số mẫu rau phát hiện dư lượng Nitrate chiếm tỷ lệ lên đến 36% (18/50 mẫu), trong số đó có 5 mẫu (chiếm 10%) chứa dư lượng Nitrate vượt quá ngưỡng cho phép.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Chất lượng, an toàn thực phẩm là vấn đề rất quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người sử dụng, về lâu dài ảnh hưởng đến nòi giống dân tộc và tác động mạnh đến sự phát triển của kinh tế và an sinh xã hội. 

Rau là loại thực phẩm không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày của con người. Hiện nay trong sản xuất nông nghiệp nói chung và sản xuất rau nói riêng, việc sử dụng  phân bón đã mang lại hiệu quả to lớn trong việc nâng cao năng suất cây trồng. Tuy nhiên, việc sử dụng phổ biến các loại phân hóa học trong sản xuất, cũng như các điều kiện sản xuất không đảm bảo đã làm gia tăng tình trạng tồn dư Nitrat (N0-3), ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng các loại nông sản sau thu hoạch, đó chính là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các sản phẩm rau quả và đang là mối hiểm họa thường trực đối với cuộc sống của chúng ta. Chính vì vậy, việc đánh giá thực trạng tồn dư N0-3 trên sản phẩm rau sản xuất tại địa bàn là rất cần thiết với các mục đích như sau:

 - Đánh giá thực trạng tồn dư N0-3 trong một số loại rau quả chính sản xuất tại tỉnh Quảng Bình.

- Đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu tồn dư N0-3 trong sản phẩm rau quả sản xuất trên địa bàn.

II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
Lấy mẫu trên 2 chủng loại rau có sản lượng tương đối lớn là rau cải và mướp đắng tại các vùng trồng chuyên canh rau của các địa phương trong tỉnh, tiến hành phân tích để đánh giá hàm lượng N0-3 tồn dư trong sản phẩm.

- Thời gian, địa điểm, số lượng mẫu: 

Mẫu rau cải và mướp đắng được lấy trực tiếp trên ruộng tại các xã, phường trồng rau trọng điểm của các huyện, thành phố. Cụ thể: xã Thanh Thuỷ huyện Lệ Thuỷ; xã Võ Ninh huyện Quảng Ninh; xã Bảo Ninh thành phố Đồng Hới; xã Đồng Trạch huyện Bố Trạch và xã Quảng Long huyện Quảng Trạch.

Bảng 2.1. Địa điểm, số lượng và thời điểm lấy mẫu

	TT
	Địa phương
	Loại mẫu
	Số 

mẫu
	Dự kiến tháng lấy mẫu/ số mẫu cần lấy

	
	
	
	
	Năm 2013
	Năm 2012

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Xã Quảng Long, Quảng Trạch
	Rau cải
	8
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	1
	1
	1

	
	
	Mướp đắng
	2
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Xã Đồng Trạch, Bố Trạch
	Rau cải
	8
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	1
	1
	1

	
	
	Mướp đắng
	2
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Xã Bảo Ninh, Đồng Hới
	Rau cải
	8
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	1
	1
	1

	
	
	Mướp đắng
	2
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	4


	Xã Võ Ninh, Quảng Ninh
	Rau cải
	8
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	1
	1
	1

	
	
	Mướp đắng
	2
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Xã Thanh Thuỷ, Lệ Thuỷ
	Rau cải
	8
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	1
	1
	1

	
	
	Mướp đắng
	2
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	50
	5
	8
	7
	8
	7
	
	
	
	
	5
	5
	5


- Phương pháp lấy mẫu:

Mẫu sản phẩm rau, quả được lấy mẫu theo phương pháp quy định tại Thông tư 14/2001/TT-BYT ngày 01/4/2011 của Bộ Y tế, Hướng dẫn chung về lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và TCVN 5140: 2008.

- Phương pháp phân tích mẫu:

Mẫu được phân tích tại Các phòng kiểm nghiệm được Bộ Nông nghiệp và PTNT chỉ định. 
Phương pháp phân tích: TCVN7767:2007- Rau, quả và sản phẩm rau, quả. Xác định dư lượng N0-3 , N0-2 . Phương pháp đo phổ hấp thụ phân tử.

- Căn cứ để đánh giá kết quả phân tích mẫu:

+ Quyết định 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Quy định quản lý sản xuất kinh doanh rau quả, chè an toàn;

+ Thông tư 68/2010/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT, danh mục chỉ tiêu, mức giới hạn cho phép về ATVSTP đối với một số sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc thực vật;

+ Quyết định 46/2007/QĐ-BYT Quy định mức giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hoá chất trong thực phẩm;

+ Thông tư 24/2010/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT, danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng, hạn chế sử dụng và cấm sử dụng.
III. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của N0-3 đối với cơ thể
Việc sử dụng rau có dư lượng N0-3 ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe thậm chí tính mạng con người. Ảnh hưởng độc hại của N0-3 đối với cơ thể người là do quá trình chuyển N0-3 thành N0-2 (Nitrit) gây ra hội chứng Methaemoglobinaemia, gây ung thư dạ dày và các bệnh khác.

N0-3 lần đầu tiên được phát hiện như dạng độc chất tồn dư trong nông sản, gây hại sức khỏe con người vào năm 1945. Mặc dù N0-3 không độc với thực vật nhưng nếu sản phẩm cây trồng được người sử dụng đặc biệt là bộ phận lá, N0-3 được khử thành N0-2  trong quá trình tiêu hóa lại là một chất độc vì N0-2 dễ phản ứng với Amin tạo thành Nitrosamin, là chất gây ung thư dạ dày. Mặt khác, trong cơ thể người, do sự khử N0-3 nhanh hơn sự chuyển đổi N0-2 nên nhanh chóng bị tích tụ, gây bệnh Methemoglobinemia, làm mất khả năng vận chuyển oxy trong máu, đồng thời hạ huyết áp. N0-2 khống chế sự sản sinh của một số vi khuẩn hiếu khí, yếm khí và ở nồng độ cao cũng có thể gián tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản và tăng nguy cơ sẩy thai ở người, nên nó luôn được xem là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng rau quả.

Trong hoạt động thương mại quốc tế, các nước nhập khẩu rau tươi đều phải kiểm tra dư lượng N0-3. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và cộng đồng kinh tế châu Âu (EC) giới hạn hàm lượng N0-3 trong nước uống là 50mg/l, đối với rau không quá 300mg/kg rau tươi.

3.2. Kết quả phân tích dư lượng N0-3 trên mẫu rau cải và mướp đắng sản xuất tại Quảng Bình
- Kết quả phân tích dư lượng N0-3 của 50 mẫu rau các loại (gồm 40 mẫu rau cải, 10 mẫu mướp đắng) tại 5 vùng khác nhau trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Lệ Thủy, Quảng Ninh, Đồng Hới, Bố Trạch và Quảng Trạch) cho thấy, số mẫu rau phát hiện nhiễm dư lượng N0-3 chiếm tỷ lệ lên đến 36% (18/50 mẫu), trong số đó có 5 mẫu (chiếm 10%) chứa dư lượng N0-3 vượt quá ngưỡng cho phép (MRLs).

 Hình 3.1. Tỷ lệ mẫu phát hiện dư lượng Nitrat ở các địa phương

[image: image1.png]64%

KPH
MRLs

® >MRLs



[image: image2.png]L& Thiy

Quang Ninh
Dbng Hoi
HKPH
B trach [ <MRLs
= >MRL
Quang Trach

0% 20% 40% 60% 80%  100%





Ghi chú:  - KPH: Không phát hiện dư lượng;
                - MRLs (Maximum Residuce Level): Mức dư lượng tối đa cho phép. 

Tỷ lệ mẫu phát hiện dư lượng N0-3 giữa các vùng biến động từ 30% đến 40%. Các mẫu rau thu thập tại Lệ Thủy, Quảng Ninh và Quảng Trạch có dư lượng N0-3 tương đương nhau và đạt cao nhất với 40%; Bố Trạch và Đồng Hới có tỷ lệ mẫu nhiễm N0-3 là 30%. Các mẫu rau thu thập tại Đồng Hới không có mẫu nào phát hiện dư lượng N0-3 vượt quá ngưỡng cho phép (MRLs). 

Mặc dù tỷ lệ mẫu rau phát hiện dư lượng giữa các vùng chỉ biến động thấp (30 – 40%), nhưng tỷ lệ mẫu nhiễm vượt ngưỡng cho phép lại có sự khác biệt rất lớn. Tại Quảng Trạch, trong số 40% mẫu phát hiện có dư lượng N0-3 , có đến 50% (tương đương 20% tổng số mẫu điều tra) mẫu nhiễm dư lượng vượt quá ngưỡng cho phép; tại Đồng Hới mặc dù tỷ lệ mẫu nhiễm dư lượng N0-3 chiếm 30% nhưng lại không có mẫu nào nhiễm vượt mức cho phép. Các địa phương khác có tỷ lệ mẫu nhiễm dư lượng N0-3 vượt mức cho phép là tương đương nhau (10%).

Như vậy, kết quả phân tích cho thấy, tỷ lệ phát hiện dư lượng N0-3 trên các mẫu rau tại các vùng ít có sự biến động, nhưng mức độ nhiễm (lượng phát hiện) ở các mẫu rau giữa các vùng thì có sự khác biệt rất lớn. Nếu chỉ xét trên khía cạnh về dư lượng N0-3 , có thể nói rằng tỷ lệ rau sản xuất tại Đồng Hới có mức độ an toàn cao hơn so với rau sản xuất từ các vùng khác và những mẫu rau thu thập từ Quảng Trạch có nguy cơ mất an toàn cao nhất. Kết quả này cũng đánh giá phần nào sự khác nhau về tập quán canh tác, đặc biệt là việc sử dụng phân bón trong sản xuất rau tại các vùng. 

Mức dư lượng N0-3 trong các mẫu rau phân tích biến động từ 16 – 530 mg/kg. Với mức dư lượng này, nhiều mẫu rau phân tích đã vượt mức dư lượng tối đa cho phép theo quy định của WHO và EC. Đây là một vấn đề cần được quan tâm và giải quyết một cách hợp lý để đảm bảo chất lượng rau sản xuất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Bảng 3.1. Tỷ lệ và mức độ nhiễm dư lượng Nitrate tại các địa phương

	Nguồn mẫu
	Số lượng mẫu
	Phát hiện (mẫu)
	Không phát hiện (mẫu)
	Min (mg/kg)
	Max (mg/kg)

	
	
	<MRLs
	>MRLs
	
	
	

	Quảng Trạch
	10
	2
	2
	6
	70
	530

	Bố Trạch
	10
	2
	1
	7
	80
	510

	Đồng Hới
	10
	3
	0
	7
	16
	200

	Quảng Ninh
	10
	3
	1
	6
	80
	520

	Lệ Thủy
	10
	3
	1
	6
	60
	510

	Tổng
	50
	13
	5
	32
	
	


          - So sánh tỷ lệ phát hiện dư lượng N0-3 trên mướp đắng và rau cải, cho thấy trên mướp đắng tỷ lệ mẫu nhiễm N0-3 rất cao (chiếm 50%) nhưng không có mẫu nhiễm vượt ngưỡng cho phép. Ngược lại, đối với rau cải tỷ lệ mẫu phát hiện dư lượng N0-3 thấp hơn (chiếm 32,5%) nhưng tỷ lệ mẫu nhiễm vượt quá ngưỡng cho phép lại khá cao (chiếm 12,5%). (Kết quả thể hiện ở bảng 3.2)
Hình 3.2: Tỷ lệ mẫu nhiễm dư lượng Nitrate của các loại rau khác nhau
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IV. KẾT LUẬN

Tỷ lệ mẫu rau nhiễm dư lượng N0-3 quá cao (36%), trong đó số mẫu nhiếm vượt quá giới hạn quy định chiếm tỷ lệ lên đến 10% là thực trạng đáng báo động. Mướp đắng có tỷ lệ nhiễm dư lượng N0-3 cao nhưng tất cả các mẫu nhiễm đều ở dưới giới hạn quy định. Các lượt phát hiện dư lượng N0-3 vượt ngưỡng an toàn đều là các mẫu rau cải, đây là các mẫu rau được khuyến cáo không nên sử dụng. Qua đó cho thấy chất lượng rau sản xuất trên địa bàn tỉnh ta còn nhiều bất cập.
Để đảm bảo chất lượng rau, giảm thiểu dư lượng N0-3 trên các sản phẩm rau quả, trong sản xuất cần lưu ý:

- Sản xuất rau trong vùng quy hoạch, đảm bảo cách ly với các nguồn gây ô nhiễm;
- Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất; không sử dụng các chất kích thích sinh trưởng; hạn chế việc sử dụng các loại phân đạm vô cơ, đặc biệt là lượng đạm Urê; đảm bảo thời gian ngừng bón đạm trước khi thu hoạch sản phẩm theo quy định đối với từng loại rau quả.
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